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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105-AV3.QT2+KT1_HK1.20-21

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

24/09/2000AnNguyễn Ngọc Minh30071904751

HP14/12/2001AnhHồ Kim30081906292

02/12/1996AnhNguyễn Hoàng30011906113

18/12/1998ChiTrần Linh30071900304

02/07/1999CườngNguyễn Phú30071906515

14/03/2000ĐạtPhan Thành30081905706

30/04/1999ĐôNguyễn Thành30071903457

HP29/03/2001HàTrương Hữu30011906068

31/10/1999HằngPhan Thị Thanh30071906849

04/04/2000HiệpNguyễn Thị300819070510

12/04/2001HươngNguyễn Thị Thu300719019911

01/01/2000HươngVũ Thị Ngọc300719064812

21/06/2000KiệtBùi Văn300819005413

12/02/2001LinhPhạm Huỳnh Thùy300119015614

24/09/2001LongHoàng Đình300119062815

24/10/2001MẫnTrịnh Kim300719013016

16/08/2001MỹPhạm Tú300719044217

26/09/2000NgaNguyễn Hồng300819067618

22/09/2001NghĩaHồ Trọng300119058919

HP14/02/2001NhânLương Thành300719039220

24/08/2001NhungLê Thị Hồng300819021621

09/02/2001PhươngNguyễn Bích Thùy300819065322

HP10/11/1996PhươngNguyễn Huỳnh300719047823

23/09/2001PhươngNguyễn Thị Bích300819073324

30/11/2001QuỳnhDương Ngọc Như300719054125

03/05/2000TấnVõ Phúc300719063926

16/08/1998ThanhMã Ngọc300719066027

16/09/2001ThưPhạm Ngọc Anh300719013628

21/03/2001ThưPhương Ngọc Anh300819062529

16/10/2001TiênNguyễn Huỳnh Trúc300719057230

15/01/2001TrangBùi Thị Kim300819044531
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

09/01/2001TrinhTrần Thị Diễm300719033432

09/01/2000TuấnHuỳnh Anh300119009533

HP14/02/1999UyênNguyễn Thị Phương300719060134

26/07/1998UyênPhạm Thị Cẩm300819051635

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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